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Tổng số NS tỉnh NS phường

            3.134.138.160.135              2.158.493.134.172                934.848.080.963                    990.671.799.341          1.785.125.750.241                7.277.204.745             2.768.520.344.837 

125.242.315.781 56.912.227.172 66.834.124.609 28.249.295.182 0 4.285.544.000 23.963.751.182

1

Xây dựng khu tái định cư phục vụ 

GPMB dự án xây dựng cầu Hưng Hà 

xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên

Số 6816/QĐ-

UBND ngày 

26/8/2016 của 

UBND TP HY

5.984.396.000                5.984.396.000                                   -                                        -                                  -                                 -                                     -   

2

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông 

thôn An Châu 1, xã Hoàng Hanh, 

thành phố Hưng Yên( đoạn từ nhà ông 

Trung đến vườn ông Thung)

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

Số 908/QĐ-

UBND ngày 

31/3/2026

            10.944.922.000                6.888.746.900               4.056.174.100                  1.877.884.000                                -                                 -                 1.877.884.000 
DA hoàn thành đã 

thanh toán hết vốn

3

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã 

Hoàng Hanh (đoạn từ cổng làng thôn 

Phù Sa đên giáp đường gom cầu Hưng 

Hà)

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

Số 341, 

28/10/2022
            12.377.486.000                6.500.000.000               5.877.486.000                  2.877.486.000                                -                                 -                 2.877.486.000 

DA hoàn thành đã 

thanh toán hết vốn

4

Cải tạo nâng cấp đường giao thông xã 

Quảng Châu, thành phố Hưng Yên 

(đoạn giáp nghĩa trang mới xã Quảng 

Châu đến vườn nhà ông Cung thôn 3)

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

Số 1176/QĐ-

UBND

ngày 18/5/2026

7.816.823.873                5.000.000.000               2.816.823.873                     819.803.873                                -                                 -                    819.803.873 
DA hoàn thành đã 

thanh toán hết vốn

5

Cải tạo , nâng cấp đường GTNT xã 

Hoàng Hanh ( Đoạn từ nhà văn hóa 

trung tâm xã Hoàng Hanh đến nhà ông 

An đội 1 thôn An Châu 1)

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

Số 1173/QĐ-

UBND

ngày 18/5/2026

6.685.248.000                3.500.000.000               3.185.248.000                  1.065.248.000                                -                                 -                 1.065.248.000 
DA hoàn thành đã 

thanh toán hết vốn

6

Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường 

GTNT thôn An Châu 1, thôn An Châu 

2, thôn Phù Sa và thôn Hà Châu, xã 

Hoàng Hanh.

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

Số 1174/QĐ-

UBND ngày 

18/5/2026

19/4/2024

9.789.549.000                8.590.507.000               1.199.042.000                  1.789.549.000                                -                                 -                 1.789.549.000 
DA hoàn thành đã 

thanh toán hết vốn

7

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã 

Quảng Châu ( đoạn từ đường giữa ngõ 

nhà ông Kiệt đến ngõ nhà ông Lã Định 

thôn 5)

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

Số 438/QĐ-

UBND ngày 

10/02/2026

9.082.541.700                                    -                 9.082.541.700                  2.282.541.700                                -                                 -                 2.282.541.700 
DA hoàn thành đã 

thanh toán hết vốn

Đề nghị điều chỉnh ĐTC trung 

hạn 5 năm giai đoạn 2026 - 2030

Tăng Giảm

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 SAU ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND ngày        /10/2026 của UBND phường Hồng Châu )

TT Tên công trình, dự án Chủ đầu tư

Quyết định đầu tư dự án

I. Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán

 Kế hoạch

đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2026-

2030 đã duyệt tại 

QĐ số 234/QĐ-

UBND

Kế hoach đầu tư 

công trung hạn 

sau điều chỉnh

Ghi chú

Số, ngày 

tháng năm

Tổng mức đầu tư

TỔNG SỐ
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Tổng số NS tỉnh NS phường

Đề nghị điều chỉnh ĐTC trung 

hạn 5 năm giai đoạn 2026 - 2030

Tăng Giảm

TT Tên công trình, dự án Chủ đầu tư

Quyết định đầu tư dự án
 Kế hoạch

đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2026-

2030 đã duyệt tại 

QĐ số 234/QĐ-

UBND

Kế hoach đầu tư 

công trung hạn 

sau điều chỉnh

Ghi chú

Số, ngày 

tháng năm

Tổng mức đầu tư

8

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã 

Quảng Châu ( đoạn từ vườn nhà ông 

Huynh thôn 3 đến thôn 6 giáp xã 

Hoàng Hanh)

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

Số 906/QĐ-

UBND ngày 

31/3/2026

5.708.427.272                5.690.714.272                    17.713.000                       17.713.000                                -                                 -                      17.713.000 
DA hoàn thành đã 

thanh toán hết vốn

9

Xây dựng 04 phòng học và các phòng 

chức năng trường tiểu học và THCS 

Hoàng Hanh

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

Số 1165/QĐ-

UBND ngày 

18/04/2025

              9.308.162.000                8.038.110.000                                   -                         56.752.000                                -                                 -                      56.752.000 
DA hoàn thành đã 

thanh toán hết vốn

10
Cải tạo, sửa chữa  Trường Mầm non 

Hồng Châu (Điểm Nam Tiến)

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

QĐ số 907/QĐ-

UBND  ngày 

31/3/2026

1.910.829.609                                    -                 1.910.829.609                     110.829.609                                -                                 -                    110.829.609 
DA hoàn thành đã 

thanh toán hết vốn

11

Cải tạo nâng cấp đường GTNT đoạn 

từ đường xoan bến đò đến cống đường 

xoan cống xóm 8, xã Quảng Châu

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

QĐ số 1140/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2024

              3.634.824.000                                    -                 3.634.824.000                  3.634.824.000                                -                                 -                 3.634.824.000 
DA hoàn thành đã 

thanh toán hết vốn

12

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông 

phường Hồng Châu (Từ Đình Phù 

Phượng đến đường Linh Đài)

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

QĐ số 1246/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2025

                 499.000.000                                    -                    421.217.000                       21.217.000                                -                                 -                      21.217.000 
DA hoàn thành đã 

thanh toán hết vốn

13

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông 

phường Hồng Châu (đoạn từ nhà bà 

Tuyết đến nhà ông Đảng, ông Để)

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

QĐ số 1247/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2025

                 496.000.000                                    -                    400.690.000                            690.000                                -                                 -                           690.000 
DA hoàn thành đã 

thanh toán hết vốn

14

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông 

phường Hồng Châu (đoạn 1 từ nhà Bà 

Thi đến nhà ông trình và đoạn từ 

đường Đa Phú đến nhà ông Thanh)

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

QĐ số 1245/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2025

                 495.000.000                                    -                    442.182.000                       42.182.000                                -                                 -                      42.182.000 
DA hoàn thành đã 

thanh toán hết vốn

15

Xây dựng cống hộp bê tông cốt thép 

đoạn kênh tiêu thoát nước từ cống Bà 

Đảo đến cống qua chợ Hoàng Hanh 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 06, 

09/02/2018
3.303.061.000                                    -   3.303.061.000                  2.803.000.000                                -                                 -                 2.803.000.000 

DA hoàn thành đã 

thanh toán hết vốn

16

Cải tạo nâng cấp đường GTNT xã 

Quảng Châu đoạn từ ngã tư đường 

Xoan cống xóm 8 đến ngã tư đường 

Xoan cống xóm 10, xã Quảng Châu

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường
262;25/3/2025 3.734.000.000                                    -   3.734.000.000                  2.234.000.000                               -                 2.234.000.000 

DA hoàn thành đã 

thanh toán hết vốn

17

Xây dựng mới 4 phòng chức năng và 

nhà bếp ăn bán trú trường tiểu học 

Quảng Châu

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường
878; 29/12/2023 4.657.594.000                                    -   4.657.594.000                     542.029.000                  542.029.000 
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Tổng số NS tỉnh NS phường

Đề nghị điều chỉnh ĐTC trung 

hạn 5 năm giai đoạn 2026 - 2030

Tăng Giảm

TT Tên công trình, dự án Chủ đầu tư

Quyết định đầu tư dự án
 Kế hoạch

đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2026-

2030 đã duyệt tại 

QĐ số 234/QĐ-

UBND

Kế hoach đầu tư 

công trung hạn 

sau điều chỉnh

Ghi chú

Số, ngày 

tháng năm

Tổng mức đầu tư

18

Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 

1/2000 khu vực xã Quảng Châu thành 

phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 905/QĐ-

UBND ngày 

31/3/2026

2.238.413.327                   219.753.000               2.018.660.327                     450.562.000                  450.562.000 

19

CT: Cải tạo nâng cấp đường GTNT xã 

Quảng Châu (Đoạn từ ngõ xóm 10 đến 

giữa bãi dâu)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

1560/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2022

8.660.736.000                                    -                 8.660.736.000                     650.995.000                  650.995.000 

20

Cải tạo, nâng cấp dđương GTNT xã 

QC ( đoạn từ trụ sở UBND xã đến 

Hoàng Bà Trần Mã Châu)

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

Số 661/QĐ-

UBND ngày 

13/6/2025

7.130.650.000                                    -                 7.130.650.000                       53.725.000                    53.725.000 
DA hoàn thành đã 

thanh toán hết vốn

21

Cải tạo nâng cấp tuyến đường trục xã 

Quảng Châu (điểm đầu từ cống ngõ 

xóm 10 giáp nhà ông vàng đến cống 

xóm 8 giáp nhà ông Khánh)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 1493/QĐ-

UBND ngày 

15/9/2026

8.392.365.000                5.500.000.000               2.892.365.000                  5.525.977.000           4.285.544.000               1.240.433.000 
Đã bố trí đủ vốn 

KH 2026

22
Cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã 

Quảng Châu 

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

Số 1375/QĐ-

UBND ngày 

28/7/2026

              2.392.287.000                1.000.000.000               1.392.287.000                  1.392.287.000               1.392.287.000 
DA hoàn thành đã 

thanh toán hết vốn

II
Dự án hoàn thành chưa phê duyệt 

quyết toán
               136.904.367.000                   69.263.411.000                  59.916.492.000                      14.970.729.000                 6.576.896.241                2.387.773.745                   19.159.851.496                                 -   

1

Đường trục liên xã Hoàng Hanh - 

Hồng Nam- Tân Hưng. Hạng mục di 

chuyển điện

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

Số 547/QĐ-

UBND ngày 

10/3/2016

45.000.000.000              44.939.000.000                                   -                       300.000.000                  300.000.000 

2

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã 

Quảng Châu ( Đoạn 1 từ  nhà ông 

Cộng đến cống xóm 10, thôn 5; đoạn 2 

từ đê tả Sông Hồng đến đền Hoàng 

Bà; đoạn 3 Từ nhà ông oanh thôn 5 

đến nhà ông Định thôn 4

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

Số 494/QĐ-

UBND ngày 

17/8/2023

14.802.322.000                8.000.000.000               6.802.322.000                  1.113.570.000              364.634.745                  748.935.255 Theo BCKT

3

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xây 

dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến 

xưa

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

QĐ số 1864/QĐ-

UBND ngày 

28/8/2024

              4.336.960.000                4.336.960.000                                   -                    2.336.960.000               2.336.960.000 

4
Trụ sở làm việc Đảng ủy- HĐND-

UBND xã Hoàng Hanh

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 416, 

28/5/2010
4.387.517.000                                    -                                     -                       919.517.000                  919.517.000 
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Tổng số NS tỉnh NS phường

Đề nghị điều chỉnh ĐTC trung 

hạn 5 năm giai đoạn 2026 - 2030

Tăng Giảm

TT Tên công trình, dự án Chủ đầu tư

Quyết định đầu tư dự án
 Kế hoạch

đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2026-

2030 đã duyệt tại 

QĐ số 234/QĐ-

UBND

Kế hoach đầu tư 

công trung hạn 

sau điều chỉnh

Ghi chú

Số, ngày 

tháng năm

Tổng mức đầu tư

5

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã 

Hoàng Hanh ( đoạn từ nhà ông Vẻ đội 

10 thôn Hà Châu đến giáp thôn Lê Lợi 

xã tân Hưng)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 4215; 

31/12/2021
7.400.000.000 4.400.000.000 3.000.000.000                     527.000.000                  527.000.000 

6
Xây dựng các hạng mục phụ trợ nhà 

văn hóa xã Hoàng Hanh

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 40C/QĐ-

UBND ngày 

04/6/2019

1.162.145.000                                    -   1.162.145.000                                      -                  813.885.000                  813.885.000 

7

Cải tạo nâng cấp tuyến đường ra đồng 

xã Hoàng Hanh ( đoạn từ đường ông 

Dục thôn An Châu đến đường lô 5 

Long Hồng )

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 1783/QĐ-

UBND ngày 

17/8/2019

2.575.947.000                                    -   1.000.000.000                                      -               1.575.947.000               1.575.947.000 

8
Công trình Nhà văn hóa xã Quảng 

Châu

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 285/QĐ-

UBND ngày 

27/10/2016

4.846.000.000                                    -   4.846.000.000                                      -                  396.000.000                  396.000.000 

9

Mở rộng đường GTNT xã Quảng 

Châu, TP Hưng Yên đoạn từ nhà ông 

Dân đến nhà anh Khiết

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 167a/QĐ-

UBND ngày 

08/4/2020

408.331.000                                    -   408.331.000                                      -                  393.817.000                  393.817.000 

Theo BCKT số 

12326/BCKT-HDT 

393,817,000đ, CT 

đã trình phê duyệt 

QT

10

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã 

Quảng Châu (tuyến 1: từ đường giữa 

đến nhà anh Duy thôn 6; tuyến 2: từ 

nhà văn hóa thôn 6 đến nhà cụ Ngạc 

thôn 6)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 1219; 

19/4/2024
5.500.000.000                                    -   3.800.000.000                  2.080.000.000           2.023.139.000                    56.861.000 Theo BCKT

11
Xây dựng đường giao thông đoạn từ 

cống xóm 8 đến nghĩa trang nhân dân

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 352/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2019

5.587.451.000                3.587.451.000 2.000.000.000                  4.475.000.000               4.475.000.000 

12
Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng 

ủy - HĐND - UBND xã

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường
800; 25/7/2021 233.000.000                                    -   233.000.000                     233.000.000                  233.000.000 

13
Xây dựng nhà văn hóa thôn 3, xã 

Quảng Châu

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường
1221;19/4/2024 2.205.000.000                                    -   2.205.000.000                                      -               1.105.000.000               1.105.000.000 

14
Xây dựng nhà văn hóa thôn An Châu 1 

xã Hoàng Hanh

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 85B, 

28/10/2019
3.042.000.000                                    -   3.042.000.000                  1.042.000.000               1.042.000.000 

15
Xây mới 10 phòng trường THCS xã 

Hoàng Hanh

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 964, 

01/02/2017
2.015.000.000                                    -   2.015.000.000                       65.000.000                    65.000.000 
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Tổng số NS tỉnh NS phường

Đề nghị điều chỉnh ĐTC trung 

hạn 5 năm giai đoạn 2026 - 2030

Tăng Giảm

TT Tên công trình, dự án Chủ đầu tư

Quyết định đầu tư dự án
 Kế hoạch

đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2026-

2030 đã duyệt tại 

QĐ số 234/QĐ-

UBND

Kế hoach đầu tư 

công trung hạn 

sau điều chỉnh

Ghi chú

Số, ngày 

tháng năm

Tổng mức đầu tư

16

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên 

thôn đoạn từ đường liên xã vào trung 

tâm hành chính mới xã Hoàng Hanh

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số2468, 

30/5/2017
6.362.000.000                                    -   6.362.000.000                     426.000.000                  426.000.000 

17

Xây dựng rãnh thoát nước, san lấp 

chống sạt tường rào phía trước, sau 

khu trưởng THCS và nhà văn hóa xã 

Hoàng Hanh

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 81A, 

09/02/2022
1.030.063.000                                    -   1.030.063.000                     530.063.000                  530.063.000 

18

Cải tạo, nâng cấp đường trục trung 

tâm xã Hoàng Hanh, TP Hưng Yên ( 

đoạn từ nhà ông Tuất thôn An Châu 

đến đường gom chân cầu Hưng Hà)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 19, 

08/3/2021
9.077.000.000                                    -   9.077.000.000                     592.000.000                  592.000.000 

19

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông 

nội đồng xã Hoàng Hanh (Đoạn từ ông 

Hỏa đến nhà ông Khuyên, đội 10)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 138, 

13/6/2023
2.100.000.000                                    -   2.100.000.000                     200.000.000                  200.000.000 

20
Cải tạo, nâng cấp ngõ 2 khu phố 

Phương độ, phường Hồng Châu

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

243/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2024
3.203.012.000                                    -                 3.203.012.000                                      -                  113.933.000                  113.933.000 

CT đã hoàn thành 

đang trình phê 

duyệt QT

21
Sửa chữa nhà văn hóa thôn 2 xã 

Quảng Châu và các hạng mục phụ trợ

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 162/QĐ-

UBND ngày 

22/11/2025

800.000.000                                    -                    800.000.000                                      -                  787.029.000                  787.029.000 
CT đã hoàn thành 

đang trình phê 

duyệt QT

22
Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường 

giao thông của phường  Hồng Châu

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 105/QĐ-

UBND ngày 

05/7/2023 

10.830.619.000 4.000.000.000 6.830.619.000                     130.619.000             1.391.285.241               1.521.904.241 

Theo BCKT số 

2826C/BCKT-

HDT, CT đang 

trình phê duyệt QT 

9.721.904.241đ

               685.538.398.000                 269.212.496.000                386.549.385.000                    530.998.695.805               15.548.854.000                   603.887.000                545.943.662.805                                 -   

1

Xây dựng HTKT vị trí đấu giá QSDĐ 

cho nhân dân làm nhà ở tại phường 

Hồng Châu, TP Hưng Yên

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

472/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025
              3.079.094.000                3.079.094.000                                   -                    2.961.404.000               2.961.404.000 

III.  Dự án chuyển tiếp
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Tổng số NS tỉnh NS phường

Đề nghị điều chỉnh ĐTC trung 

hạn 5 năm giai đoạn 2026 - 2030

Tăng Giảm

TT Tên công trình, dự án Chủ đầu tư

Quyết định đầu tư dự án
 Kế hoạch

đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2026-

2030 đã duyệt tại 

QĐ số 234/QĐ-

UBND

Kế hoach đầu tư 

công trung hạn 

sau điều chỉnh

Ghi chú

Số, ngày 

tháng năm

Tổng mức đầu tư

2

Khu đầu giá quyền sử dụng đất cho 

nhân dân làm nhà ở tại xã Quảng 

Châu, thành phố Hưng Yên (vị trí số 

02,03,04)

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

Số 163/QĐ-

UBND ngày 

18/5/2026

38.000.000.000                                    -               38.000.000.000                33.458.880.805             33.458.880.805 

3

Đường giao thông xã Hoàng Hanh, 

thành phố Hưng Yên (Đoạn 1: Từ 

ĐT.378 đến làng Phù Sa xã Hoàng 

Hanh; Đoạn 2: Từ NVH thôn An Châu 

1 đến cổng chùa Bảo Khánh)

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

162/QĐ-UBND 

ngày 18/05/2026
100.000.000.000            100.000.000.000                                   -                100.000.000.000           100.000.000.000 

4

Xây dựng đường GTNT xã Quảng 

Châu ( Điểm đầu tiếp giáp đường vào 

lò gạch thôn 1 đi đến trụ sở Công an 

xã điểm cuối tiếp giáp với đường vào 

lò gạch thôn 2)

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

Số 161/QĐ-

UBND ngày 

18/5/2026

13.500.000.000                5.000.000.000               8.500.000.000                13.500.000.000             13.500.000.000 

5
Hạ tầng kỹ thuật các vị trí xen kẹt xã 

Quảng Châu (vị trí 7,8)

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

202/QĐ-UBND 

ngày 06/03/2025
13.260.000.000                                    -   13.260.000.000                10.345.170.000             10.345.170.000 

6 Xây dựng nhà văn hóa thôn Hà Châu

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

Số 70, 

21/4/2022
4.500.000.000                1.150.000.000               3.350.000.000                  1.937.323.000               1.937.323.000 

7

Cải tạo nâng cấp đường GTNT và 

rãnh thoát nước xã Quảng Châu (đoạn 

1: từ nhà ông Nhất đến nhà ông Bình, 

ông Mạnh; đoạn 2 từ ngã ba ông Sáu 

đến ngã ba cống binh nhà ông Mạnh 

thôn 3; đoạn 3 từ nhà văn hóa thôn 3 

đến bãi tha ma ông Tường)

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

82/QĐ-UBND 

ngày 17/02/2025
9.383.438.000                                    -                 9.383.438.000                  9.383.438.000               9.383.438.000 

8

Công trình: Khu đấu giá quyền sử 

dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên 

địa bàn xã Hoàng Hanh, thành phố 

Hưng Yên 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 338/QĐ-

UBND 

19/11/2024

2.528.070.000                                    -   2.528.070.000                     528.070.000                  528.070.000 



Page 7

Tổng số NS tỉnh NS phường

Đề nghị điều chỉnh ĐTC trung 

hạn 5 năm giai đoạn 2026 - 2030

Tăng Giảm

TT Tên công trình, dự án Chủ đầu tư

Quyết định đầu tư dự án
 Kế hoạch

đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2026-

2030 đã duyệt tại 

QĐ số 234/QĐ-

UBND

Kế hoach đầu tư 

công trung hạn 

sau điều chỉnh

Ghi chú

Số, ngày 

tháng năm

Tổng mức đầu tư

9

Công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân 

cư mới xã Hoàng Hanh, thành phố 

Hưng Yên

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

QĐ số 219/QĐ-

UBND ngày 

22/11/2023

75.000.000.000 75.000.000.000                                   -                  75.000.000.000             75.000.000.000 

10

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã 

Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên 

(Từ cửa nhà thờ thôn An Châu 2 đến 

ngõ nhà ông Nghiên đội 6 thôn An 

Châu 2 và Từ ngõ nhà ông Diến đội 7 

đến ngõ nhà ông Cù đội 8 thôn Phù 

Xa)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 41; 

28/12/2023
9.000.000.000                                    -   9.000.000.000                  2.310.000.000               2.310.000.000 

11

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã 

Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên 

(Từ giáp xã Quảng Châu đến cống 

Ông Phố)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 42; 

28/12/2023
14.990.000.000                                    -   14.990.000.000                  7.990.000.000               7.990.000.000 

12
Xây dựng nhà văn hóa, Trạm y tế 

phường Hồng Châu

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

QĐ số 78/QĐ-

UBND ngày 

28/4/2020

14.739.000.000                                    -   14.739.000.000                  5.603.000.000               5.603.000.000 

13
Xây dựng các phòng học bộ môn 

trường THCS Quảng Châu

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 292/QĐ-

UBND ngày 

25/6/2020

11.872.268.000                                    -   11.872.268.000                  2.924.268.000               2.924.268.000 

14

Cải tạo nâng cấp đường  xã Quảng 

Châu (đoạn từ giáp vườn ông Ất điểm 

cuối trạm biến áp cạnh nhà ông Sản)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 1502/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2022

14.368.773.000                                    -   14.368.773.000                10.997.000.000             10.997.000.000 

15

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông 

nông thôn xã Quảng Châu, thành phố 

Hưng Yên (đoạn từ cống xóm 8 giáp 

nhà ông Quỳnh đến cống bến đò cạnh 

nhà anh Bá)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 2126/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2021

14.920.000.000                                    -   5.500.000.000                  1.620.000.000               1.620.000.000 

16

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã 

Quảng Châu (tuyến 1: từ ngõ nhà ông 

Thuận giáp đương Dương Hữu Miên 

đến cuối ngã ba xóm 7 giáp nhà ông 

Dũng; tuyến 2 từ giáp nhà bà Mỳ thôn 

3 đến ngã 3 giáp nhà ông Hòa)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 983/QĐ-

UBND ngày 

27/6/2022

13.313.353.000 4.000.000.000 9.313.353.000                  5.205.353.000               5.205.353.000 
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Tổng số NS tỉnh NS phường

Đề nghị điều chỉnh ĐTC trung 

hạn 5 năm giai đoạn 2026 - 2030

Tăng Giảm

TT Tên công trình, dự án Chủ đầu tư

Quyết định đầu tư dự án
 Kế hoạch

đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2026-

2030 đã duyệt tại 

QĐ số 234/QĐ-

UBND

Kế hoach đầu tư 

công trung hạn 

sau điều chỉnh

Ghi chú

Số, ngày 

tháng năm

Tổng mức đầu tư

17

Tu sửa cấp thiết di tích đền Bảo Châu 

Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp khuôn 

viên xây dựng nhà tiếp khách và các 

công trình phụ trợ

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 213/QĐ-

UBND 

23/06/2026

14.526.897.000                                    -   14.526.897.000                                      -             11.526.897.000             11.526.897.000 

DA điều chỉnh 

đang triển khai

18

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã 

Quảng Châu (đoạn từ nhà giáo thôn 2 

đến ngã năm bến đò thôn 3)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 1256/QĐ-

UBND ngày 

13/10/2021

14.929.346.000                                    -   14.929.346.000                  2.958.000.000               2.958.000.000 

19
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các vị trí 

xen kẹt xã Quảng Châu (vị trí 4,5,6)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường
620; 13/8/2024 14.996.000.000                                    -   14.996.000.000                  6.860.000.000               6.860.000.000 

20

Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường 

xã Quảng Châu (Đoạn từ ngã ba nhà 

ông Dân Lưỡng, thôn 1 đến hết địa 

phận xã Quảng Châu giáp Nam Tiến, 

phường Hồng Châu)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 1222/QĐ-

UBND ngày 

13/08/2022

14.990.000.000                                    -   5.000.000.000                  7.383.000.000               7.383.000.000 

21

Cải tạo nâng cấp đường giao thông xã 

Quảng Châu, thành phố Hưng Yên 

(đoạn tuyến cạnh vườn nhà ông Cộng 

thôn 5 dọc theo đường xoan bãi 2)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 1231/QĐ-

UBND ngày 

17/8/2022

8.221.560.000                                    -   3.500.000.000                  4.721.560.000               4.721.560.000 

22

Đường nội đồng xã Quảng Châu (đoạn 

từ đầu đường trúc thủy vườn ông Sinh 

thôn 2 đến đường soan vườn ông Thể 

thôn 2)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 377; 

27/6/2023
2.794.957.000                                    -   900.000.000                                      -               1.894.957.000               1.894.957.000 

CT đang thi công 

có khối lượng 

23

Cải tại nâng cấp đường ra đồng xã 

Quảng Châu (đoạn từ nhà ông Dược 

thôn 5 đến bùng 2 ngõ xóm 10)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 145; 

28/12/2022
4.650.000.000                                    -   900.000.000                  3.475.525.000               3.475.525.000 

24
Phục dựng đình Hoa Điền, phường 

Hồng Châu

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 103   ; 

15/4/2025
3.000.000.000                                    -   3.000.000.000                  3.000.000.000               3.000.000.000 

25

Chỉnh trang đô thị một số tuyến đường 

phường Hồng Châu (đường Phương 

Độ, đường Phương Cái)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 31; 

27/7/2022
16.800.000.000                                    -   16.800.000.000                  1.611.000.000               1.611.000.000 
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Tổng số NS tỉnh NS phường

Đề nghị điều chỉnh ĐTC trung 

hạn 5 năm giai đoạn 2026 - 2030

Tăng Giảm

TT Tên công trình, dự án Chủ đầu tư

Quyết định đầu tư dự án
 Kế hoạch

đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2026-

2030 đã duyệt tại 

QĐ số 234/QĐ-

UBND

Kế hoach đầu tư 

công trung hạn 

sau điều chỉnh

Ghi chú

Số, ngày 

tháng năm

Tổng mức đầu tư

26

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông 

phường Hồng Châu (Đường Phố Hiến, 

đường Lương Điền và một số tuyến 

nhánh khu phố Phương Độ)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 80/2025; 

04/4/2024
4.760.271.000                                    -   4.760.271.000                  1.760.271.000               1.760.271.000 

27

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông 

phường Hồng Châu, thành phố Hưng 

Yên (Đường Mậu Dương, từ đường 

Điện Biên 3 đến đường Phố Hiến)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 71; 

26/9/2024
2.680.461.000                                    -   2.680.461.000                     680.461.000                  680.461.000 

28
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông 

phường Hồng Châu (Đường Hàn Lâm)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 77/2024; 

27/12/2024
15.023.570.000                                    -   15.023.570.000                  8.143.570.000               8.143.570.000 

29

CT: Cải tạo, nâng cấp đừng giao thông 

xã Quảng Châu (Đoạn từ đường 

Dương Hữu Miên đến nhà ông Khánh)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 77/QĐ-

UBND ngày 

10/02/2025

1.800.000.000                                    -   1.800.000.000                  1.700.000.000               1.700.000.000 

30

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông 

Thôn 1, xã Quảng Châu (Đoạn từ nhà 

bà Chút Hạnh thôn 1 đến ngã năm bến 

đò)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số   218/NQ-

UBND ngày  

12/07/2024

14.920.000.000                                    -   14.920.000.000                14.820.000.000             14.820.000.000 

31

Cải tạo, nâng cấp hệ thống sinh hoạt 

và chiếu sáng ( đoạn1: Từ ngõ nhà ông 

Hà thôn 5 đến đường giữa quán nhà 

ông Kết; đoạn 2: từ nhà ông Oanh thôn 

5 đến ngã ba ngõ nhà ông Lã Định; 

đoạn 3: từ ngã ba ngõ nhà ông Lã Định 

đi nhà ông Kiệt)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 213/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2024

7.200.000.000                                    -   7.200.000.000                  4.174.000.000               4.174.000.000 

32

Cải tạo, nâng cấp đường GTxã Quảng 

Châu (đoạn từ nhà ông Đại thôn 1 đến 

TBA Quảng Châu)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

604/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2025
12.300.000.000                                    -   12.300.000.000                10.200.000.000             10.200.000.000 

33

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã 

Quảng Châu (đoạn từ ngã 5 đường 

Dương Hữu Miên đến nhà ông Quynh - 

thôn 3)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

438/QĐ-UBND 

ngày 24/4/2025
6.200.000.000                                    -   6.200.000.000                  2.073.000.000             2.127.000.000               4.200.000.000 

DA điều chỉnh 

đang triển khai

34

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã 

Quảng Châu ( đoạn nhà ông Tuân đến 

ngã ba gần nhà ông Quyết thôn 3)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số   206 /NQ-

HĐND ngày         

14/06/2024

10.500.000.000 5.000.000.000 5.500.000.000                10.500.000.000             10.500.000.000 
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Tổng số NS tỉnh NS phường

Đề nghị điều chỉnh ĐTC trung 

hạn 5 năm giai đoạn 2026 - 2030

Tăng Giảm

TT Tên công trình, dự án Chủ đầu tư

Quyết định đầu tư dự án
 Kế hoạch

đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2026-

2030 đã duyệt tại 

QĐ số 234/QĐ-

UBND

Kế hoach đầu tư 

công trung hạn 

sau điều chỉnh

Ghi chú

Số, ngày 

tháng năm

Tổng mức đầu tư

35
Cải tạo, sửa chữa Trường THCS và 

Tiểu học Hồng Châu (khu THCS)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

191/QĐ-UBND 

ngày 22/5/2025
4.396.113.000                                    -   4.396.113.000                  5.000.000.000              603.887.000               4.396.113.000 

36

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT (Đoạn 

từ giáp nhà ông Sản Lệ thôn 1 đến 

cạnh vườn nhà cụ Sỹ thôn 1)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 404/QĐ-

UBND ngày 

23/4/2025

14.000.000.000                                    -   14.000.000.000                13.800.000.000             13.800.000.000 

37

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã 

Quảng Châu (một số đoạn thuộc thôn 

1, thôn 2, thôn 3)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 241/NQ-

HĐND ngày 

24/12/2024

19.800.000.000                                    -   19.800.000.000                19.800.000.000             19.800.000.000 

38

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã 

Quảng Châu (một số đoạn thuộc thôn 

4, thôn 5, thôn 6)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 242/NQ-

HĐND ngày 

24/12/2024

19.600.000.000                                    -   19.600.000.000                19.600.000.000             19.600.000.000 

39

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã 

Quảng Châu (tuyến 1: đoạn từ KDC 

ngõ nhà ông Kiền thôn 2 đến ĐT378; 

tuyến 2: đoạn từ ngõ nhà ông Mông 

đến ngõ nhà ông Năm thôn 4; tuyến 3: 

đoạn từ ngõ nhà anh Hoàng đến ngõ 

nhà chị Nguyên thôn 4)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số  218/QĐ-

UBND ngày 

13/12/2025

8.170.716.000                                    -   8.170.716.000                  8.150.000.000               8.150.000.000 

40

Hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá QSDĐ 

cho nhân dân làm nhà ở tại xã Quảng 

Châu, TP Hưng Yên

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

Số 669/QĐ-

UBND ngày 

17/6/2025

20.841.109.000                                    -               20.841.109.000                20.841.000.000             20.841.000.000 

41

Xây dựng khu tái định cư phục vụ giải 

phóng mặt bằng thực hiện dự án xây 

dựng tuyến đường kết nối di sản văn 

hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc 

sông Hồng (vị trí 03 xã Quảng Châu)

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

QĐ số 156/QĐ-

UBND ngày 

08/5/2026

            75.983.402.000              75.983.402.000                                   -                  75.983.402.000             75.983.402.000 

IV Dự án mới 442.905.548.000 20.105.000.000 421.000.548.000 415.905.548.000 20.000.000.000 0 435.905.548.000

1

Xây dựng hoàn thiện HTKT khu dân 

cư mới phường Hồng Châu và đường 

trục Nam Tiến (đoạn từ nhà ông 

Luyến đến nhà ông Tuân)

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

Số 200/QĐ-

UBND ngày 

11/12/2025

28.600.000.000                8.305.000.000 20.295.000.000                  8.600.000.000           20.000.000.000             28.600.000.000 

2

Di chuyển TBA Quảng Châu 12, TBA 

Quảng Châu 6, hạ ngầm ĐZ 35kV, ĐZ 

0,4kV, ĐZ chiếu sáng phục vụ đấu giá 

quyền sử dụng đất các vị trí xen kẹp 

xã Quảng Châu

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

Số 73/QĐ-

UBND ngày 

13/01/2026 của 

Ban QLDA 

ĐTXD phường

19.878.756.000                                    -   19.878.756.000                19.878.756.000             19.878.756.000 
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Tổng số NS tỉnh NS phường

Đề nghị điều chỉnh ĐTC trung 

hạn 5 năm giai đoạn 2026 - 2030

Tăng Giảm

TT Tên công trình, dự án Chủ đầu tư

Quyết định đầu tư dự án
 Kế hoạch

đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2026-

2030 đã duyệt tại 

QĐ số 234/QĐ-

UBND

Kế hoach đầu tư 

công trung hạn 

sau điều chỉnh

Ghi chú

Số, ngày 

tháng năm

Tổng mức đầu tư

3
Lắp đặt bổ sung đèn CSCC tại đường 

trục phường Hồng Châu

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

Số  170 /QĐ-

UBND ngày 

23/5/2026

4.883.880.000                                    -                 4.883.880.000                  4.883.880.000               4.883.880.000 

4

Cải tạo nâng cấp đường Phố Hiến ( 

đoạn từ ĐT 378 đến đường Phương 

Cái, phường Hồng Châu, tỉnh Hưng 

Yên

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

Số  206/QĐ-

UBND ngày 

11/12/2025

10.000.000.000              10.000.000.000                                   -                    3.000.000.000               3.000.000.000 

5

Sửa chữa nâng cấp đường giao thông 

phường Hồng Châu ( Đoạn từ nhà ông 

Thắng đến nhà ông Phi)

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

 Số 97/QĐ-

UBND ngày 

13/3/2026 

4.918.912.000                   900.000.000               4.018.912.000                  4.918.912.000               4.918.912.000 

6
Cải tạo, nâng cấp đường Dương Hữu 

Miên, phường Hồng Châu

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

 Số  202/QĐ-

UBND ngày 

11/12/2025 

30.000.000.000                                    -   30.000.000.000                30.000.000.000             30.000.000.000 

7

Cải tạo, nâng cấp vỉa hè các tuyến 

đường phường Hồng Châu, tỉnh Hưng 

Yên

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

 Số  203/QĐ-

UBND ngày 

11/12/2025 

35.000.000.000                                    -   35.000.000.000                35.000.000.000             35.000.000.000 

8

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao 

thông phường Hồng Châu (đoạn từ 

dốc đê đình Nễ Châu đến đường kết 

nối di sản)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

 Số  204/QĐ-

UBND ngày 

11/12/2025 

182.000.000.000                                    -   182.000.000.000              182.000.000.000           182.000.000.000 

9

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT tổ dân 

phố Phù Sa, phường Hồng Châu 

(Đoạn từ nhà ông Hộ đến trưởng Tiểu 

học Hoàng Hanh cũ và tuyến nhánh 

qua sân vận động)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

 Số 178/QĐ-

UBND ngày 

25/5/2026 

2.700.000.000                                    -                    900.000.000                  2.700.000.000               2.700.000.000 

10

Cải tạo nâng cấp đường giao thông và 

kênh phía thượng hạ lưu cống ông Ba 

Mỹ qua đường Dương Hữu Miên, 

phường Hồng Châu

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

 Số 208/QĐ-

UBND ngày 

11/12/2025 

10.500.000.000                                    -   10.500.000.000                10.500.000.000             10.500.000.000 

11

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường 

giao thông phường Hồng Châu, tỉnh 

Hưng Yên (Tuyến 1: Từ đền Hoàng Bà 

đến địa phận xã Tân Hưng; Tuyến 2: 

Từ đền Hoàng Bà đến nhà văn hóa An 

Châu 1; Tuyến 3: Từ ngã 5 đường 

Dương Hữu Miên đến khu phố Nam 

Tiến)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

 Số 209 /QĐ-

UBND ngày 

11/12/2025 

100.000.000.000                                    -   100.000.000.000              100.000.000.000           100.000.000.000 

12
Xây dựng bảng điện tử công cộng trên 

địa bàn phường Hồng Châu

Phòng Văn hóa Xã 

hội phường

 Số 210/QĐ-

UBND ngày 

11/12/2025 

2.044.000.000                                    -                 2.044.000.000                  2.044.000.000               2.044.000.000 
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Tổng số NS tỉnh NS phường

Đề nghị điều chỉnh ĐTC trung 

hạn 5 năm giai đoạn 2026 - 2030

Tăng Giảm

TT Tên công trình, dự án Chủ đầu tư

Quyết định đầu tư dự án
 Kế hoạch

đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2026-

2030 đã duyệt tại 

QĐ số 234/QĐ-

UBND

Kế hoach đầu tư 

công trung hạn 

sau điều chỉnh

Ghi chú

Số, ngày 

tháng năm

Tổng mức đầu tư

13

Mua sắm và lắp đặt thiết bị thể thao 

ngoài trời cho các nhà văn hóa thôn 

trên địa bàn phường Hồng Châu

Phòng Văn hóa Xã 

hội phường

 Số 211 /QĐ-

UBND ngày 

11/12/2025 

2.380.000.000                                    -                 2.380.000.000                  2.380.000.000               2.380.000.000 

14

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông 

khu phố Nam Tiến, phường Hồng 

Châu (đoạn từ nhà ông Lưu đến đình 

Phủ Thượng)

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

 Số  278/QĐ-

UBND ngày 

06/8/2026 

2.000.000.000                   900.000.000               1.100.000.000                  2.000.000.000               2.000.000.000 

15
Sửa chữa Nhà văn hóa thôn An Châu 

I, phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

 Số  213/QĐ-

UBND ngày 

11/12/2025 

3.000.000.000                                    -                 3.000.000.000                  3.000.000.000               3.000.000.000 

16 Nâng cấp, sửa chữa Chợ Dầu
Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

 Số  214/QĐ-

UBND ngày 

11/12/2025 

5.000.000.000                                    -                 5.000.000.000                  5.000.000.000               5.000.000.000 

V Chi ủy thác NH CSXH 547.531.354 0 547.531.354 547.531.354 0 0 547.531.354 0

1 Chi ủy thác NH CSXH

Ban QLDA ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

QĐ số 705/QĐ-

UBND

 ngày 30/9/2024 

của Ban 

ĐDNHCSXH

                 547.531.354                                    -                    547.531.354                     547.531.354                  547.531.354 

Chi ủy thác NHCS 

của 03 xã trước sáp 

nhập + PS lãi hết 

31/12/2025

VI Dự án nguồn tỉnh 1.743.000.000.000 1.743.000.000.000 0 0 1.743.000.000.000 0 1.743.000.000.000

1

Đầu tư XD cơ sở hạ tầng phát triển 

kinh tế - xã hội, tái hiện thương cảng 

Phố Hiến xưa

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường

NQ số 45/NQ-

HĐND ngày 

09/7/2026

       1.743.000.000.000         1.743.000.000.000                                   -                                        -        1.743.000.000.000                               -          1.743.000.000.000 

Theo NQ phê duyệt 

chủ trương đầu tư 

dự án tái hiện 

thương cảng Phố 

Hiến xưa
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